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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

STT Ký hiệu Tên ký hiệu 

1 BVMT Bảo vệ Môi trường 

2 BOD Nhu cầu oxy sinh hóa 

3 BTCT Bê tông cốt thép 

4 COD Nhu cầu oxy hóa học 

5 CTNH Chất thải nguy hại 

6 PCCC Phòng cháy chữa cháy 

7 QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

8 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

9 UBND Ủy ban nhân dân 

10 XDCB Xây dựng cơ bản 

11 HTXL Hệ thống xử lý 

12 XLNT Xử lý nước thải 

13 XLKT Xử lý khí thải 

14 WHO Tổ chức Y tế thế giới 

15 GĐ Giai đoạn 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Chủ Dự án đầu tư: Công ty TNHH Đồ chơi Fook Ying Vina. 

- Địa chỉ: Km 81+500, QL21A, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ Dự án đầu tư:  

+ Bà: Nguyễn Thị Hằng  Chức vụ: Giám đốc 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0700873842 đăng ký lần đầu 

ngày 25/7/2023, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 31/7/2023 do phòng đăng ký kinh 

doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp. 

2. Tên dự án đầu tư 

- Dự án: Xưởng sản xuất lắp ráp đồ chơi điện tử, thú nhồi bông, đồ chơi nhựa 

và đồ chơi Roto. 

- Địa điểm: Km 81+500, QL21A, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 

- Chủ dự án thuê nhà xưởng nằm trong diện tích đất Dự án "Nhà máy sản xuất 

nội thất ô tô, kinh doanh dịch vụ ô tô, sản xuất khung thép tiền chế và cho thuê nhà 

xưởng" của Công ty Cổ phần Quốc tế AAT để triển khai Dự án. Các hạng mục công 

trình Chủ dự án thuê để triển khai Dự án đã được xây dựng hoàn thiện, hệ thống cấp 

thoát nước, thoáng khí đã được vận hành ổn định. Công ty Cổ phần Quốc tế AAT đã 

được cấp Giấy phép môi trường số 1405/GPMT-STN&MT ngày 12/6/2023 của 

UBND tỉnh Hà Nam cho Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nội thất ô tô, kinh 

doanh dịch vụ ô tô, sản xuất khung thép tiền chế và cho thuê nhà xưởng".  

Các hạng mục công trình Chủ dự án thuê của Công ty Cổ phần Quốc tế AAT để 

triển khai Dự án như sau: 

Bảng 1. Quy mô dự án đầu tư 

STT Hạng mục Đơn vị Thông số 

1 Nhà xưởng sản xuất m2 7.000 

2 Kho nguyên liệu m2 2.000 

3 Văn phòng m2 800 

Tổng cộng m2 9.800 
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Hình 1. Vị trí nhà xưởng triển khai Dự án 

- Tổng mức đầu tư của Dự án: 20.000.000.000 đồng. 

- Quy mô của Dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công): Nhóm C (theo Khoản 4, Điều 10, Luật Đầu tư). 

 - Phân loại nhóm dự án án đầu tư: Nhóm III (theo mục 2, phụ lục V, Nghị định 

08:2022/NĐ-CP). 

 - Căn cứ theo khoản 4, Điều 41, Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14,  

thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Dự án do UBND huyện Bình Lục phê duyệt. 

- Mẫu báo cáo: Báo cáo được viết theo Mẫu Báo cáo Đề nghị cấp Giấy phép 

môi trường tại Phụ lục XI, Nghị định 08:2022/NĐ-CP. 

- Nước thải phát sinh của Dự án được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của Công ty Cổ phẩn AAT, không xả nước thải ra ngoài môi trường. Đối chiếu 

theo số thứ tự 9, cột 6, mục II, Phụ lục XXIX của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022 quy định các dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất kinh doanh, dịch 

vụ có mức lưu lượng xả bụi, khí thải công nghiệp lớn từ 50.000 m3/h trở lên (tính cho 

tổng lưu lượng các công trình, thiết bị xả bụi, khí thải công nghiệp) phải thực hiện 

quan trắc bụi, khí thải định kỳ. Dự án có tổng lưu lượng xả khí thải là 45.000 m3/h 

(nhỏ hơn mức quy định 50.000 m3/h) nên Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện 

quan trắc bụi, khí thải định kỳ. 

Vị trí Công ty Cổ phần Quốc tế AAT 

Vị trí Dự án 
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Do đó, căn cứ theo Điểm b, Khoản 8, Điều 29 của của Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/1/2022, Dự án thuộc đối tượng tiếp nhận và trả kết quả cấp giấy phép môi trường 

thực hiện trên môi trường điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

của cơ quan cấp phép trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất, sản phẩm của dự án đầu tư 

 Nhà xưởng sản xuất sản xuất lắp ráp đồ chơi điện tử, thú nhồi bông, đồ chơi 

nhựa và đồ chơi Roto được đầu tư với công suất như sau: 

Bảng 2. Công suất và sản phẩm của dự án đầu tư 

STT Sản phẩm  Đơn vị Thông số 

1 Đồ chơi nhựa Sản phẩm/năm 800.000 

2 Lắp ráp đồ chơi nhựa điện tử Sản phẩm/năm 200.000 

3 Thú nhồi bông Sản phẩm/năm 2.000.000 

4 Đồ chơi nhựa roto Sản phẩm/năm 800.000 

Tổng cộng Sản phẩm/năm 3.800.000 

3.2. Công nghệ vận hành của dự án đầu tư 

Quy trình công nghệ vận hành của Dự án như sau: 

 

Hình 2. Quy trình công nghệ sản xuất đồ chơi nhựa roto 

 Quy trình sản xuất đồ chơi nhựa roto như sau: Nguyên liệu đầu vào như bột 

nhựa và màu được nghiền trộn bằng máy chuyên dụng để nguyên liệu được hoà trộn 

đều. Nguyên liệu sau khi được sơ chế sẽ đến công đoạn ép phun roto và phun sơn, in 

nhằm định hình và tạo hình sản phẩm. Sau khi được định hình và tạo hình, các bộ phận 

của đồ chơi được lắp ráp và đóng gói hoàn thiện sản phẩm. Sản phẩm đồ chơi nhựa 

roto được hoàn thiện đóng gói, bọc cẩn thận để xuất xưởng. 

 Các bộ phận đồ chơi bằng kim loại được chế tạo từ thép. Thép tiền chế được 
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làm khuôn hình thành đúc để đảm bảo các bộ phận được thiết kế theo đúng mẫu sản 

phẩm. Bộ phận kim loại đồ chơi được tiến hành ép phun roto, phun sơn và in định hình 

và tạo hình sản phẩm sau đó được lắp ráp với các bộ phận nhựa. 

 

Hình 3. Quy trình công nghệ sản xuất đồ chơi nhựa 

 Quy trình sản xuất đồ chơi nhựa như sau: Nguyên liệu đầu vào là hạt nhựa 

PP, ABS được trộn bằng máy chuyên dụng để nguyên liệu được hoà trộn đều. Nguyên 

liệu sau khi được sơ chế sẽ đến công đoạn ép phun và phun sơn, in nhằm định hình và 

tạo hình sản phẩm. Sau khi được định hình và tạo hình, các bộ phận của đồ chơi được 

lắp ráp và đóng gói hoàn thiện sản phẩm. Sản phẩm đồ chơi nhựa được hoàn thiện 

đóng gói, bọc cẩn thận để xuất xưởng. 

 Các bộ phận đồ chơi bằng kim loại được chế tạo từ thép. Thép tiền chế được 

làm khuôn hình thành đúc bằng hợp kim kẽm và đánh bóng để đảm bảo các bộ phận 

được thiết kế theo đúng mẫu sản phẩm. Bộ phận kim loại đồ chơi được tiến hành phun 

sơn và in định hình và tạo hình sản phẩm sau đó được lắp ráp với các bộ phận nhựa. 

 Sản phẩm lỗi từ công đoạn ép phun được đưa vào máy nghiền để tuần hoàn tái 

sử dụng vào công đoạn trộn. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

  11 

 

Hình 4. Quy trình công nghệ sản xuất đồ chơi thú nhồi bông 

 Quy trình sản xuất đồ chơi thú nhồi bông như sau: Nguyên liệu đầu vào là 

vải vật tư được cắt bằng máy laze và thủ công bằng tay. Vải sau khi được cắt sẽ được 

thêu, may trước khi được đánh bông cùng nguyên liệu bông. Vải và bông được nhồi 

bông và phun nhung. Khâu hoàn thiện sản phẩm đồ chơi được khâu bằng tay trước khi 

đóng gói và xuất sản phẩm theo đơn hàng.  

 

Hình 5. Quy trình công nghệ sản xuất đồ chơi điện tử bằng nhựa 

 Quy trình sản xuất đồ chơi điện tử bằng nhựa như sau: Nguyên liệu đầu vào 
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là hạt nhựa PP, ABS được trộn bằng máy chuyên dụng để nguyên liệu được hoà trộn 

đều. Nguyên liệu sau khi được sơ chế sẽ đến công đoạn ép phun nhằm định hình và tạo 

hình sản phẩm. Sau khi được định hình và tạo hình, các bộ phận của đồ chơi được lắp 

ráp với phụ kiện điện tử được nhập sãn (không sản xuất phụ kiện điện tử). Sau khi đồ 

chơi được lắp đặt sẽ được phun sơn và in theo mẫu mã sản phẩm. Công đoạn gia công 

cuối cùng của sản phẩm đồ chơi điện tử bằng nhựa được phun một lớp nhung tạo lớp 

bảo vệ đồ chơi và khâu tay hoàn thiện. Sản phẩm hoàn thiện sau đó được đóng gói, 

bọc cẩn thận để xuất xưởng. 

 Các bộ phận đồ chơi phụ kiện điện tử đã được hoàn thiện sẵn, chỉ việc lắp ráp 

vào đồ chơi nhựa đã được định hình. Dự án không sản xuất linh kiện điện, điện tử. 

 Sản phẩm lỗi từ công đoạn ép phun được đưa vào máy nghiền để tuần hoàn tái 

sử dụng vào công đoạn trộn. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện 

nước của dự án đầu tư 

4.1. Nguyên, nhiên liệu, vật liệu phục vụ trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án 

 Nhà xưởng, kho và văn phòng Chủ dự án thuê của Công ty Cổ phần Quốc tế 

AAT đã được xây dựng hoàn thiện. Do đó, quá trình triển khai thi công xây dựng Dự 

án chủ yếu lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và sơn nhà xưởng. 

4.1.1. Danh mục các loại máy móc, thiết bị trong giai đoạn thi công xây dựng 

Bảng 3. Danh mục các thiết bị máy móc tham gia thi công 

STT Máy móc thiết bị thi công Đơn  vị Số lượng Tình trạng 

1 Máy cưa tay Cái 2 80% 

2 Máy hàn Cái 1 90% 

3 Máy mài Cái  1 80% 

4.1.2. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu trong quá trình thi công 

Nguyên, vật liệu sử dụng cho quá trình lắp đặt thiết bị cho nhà xưởng sản xuất  

được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 4. Khối lượng nguyên, vật liệu sử dụng trong quá trình thi công 

 *) Nhu cầu sử dụng điện  

STT Tên vật liệu xây dựng Khối lượng (kg) 

1 Que hàn 70 

2 Sơn 130 

3 Ống uPVC  200 

Tổng 400 
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 Nguồn cung cấp điện trong quá trình thi công xây dựng được lấy từ mạng lưới 

điện của Công ty Cổ phần Quốc tế AAT. Điện cung cấp từ Công ty Điện lục Hà Nam. 

 *) Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn nước được lấy từ mạng lưới cấp nước của Công ty Cổ phần Quốc tế 

AAT. Nước cung cấp từ Công ty Cổ phần Nước sạch Hà Nam. 

Nhu cầu sử dụng nước dự kiến cho hoạt động thi công xây dựng như sau: 

Bảng 5. Nhu cầu sử dụng nước của Dự án trong giai đoạn xây dựng 

Đối tượng 

sử dụng 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Định mức cấp 

nước 

Lưu lượng TB 

(m3/ngày đêm) 

Lưu lượng lớn nhất 

(m3/ngày đêm) K=1,2 

Cán bộ, 

công nhân 
Người 5 

45 lít/người/ngày 

(TCXDVN 33:2006) 
0,225 0,27 

*) Nhu cầu xả nước thải 

Căn cứ theo quy định hiện hành, nhu cầu xả thải sinh hoạt được tính bằng 100% 

nước cấp cho mục đích sinh hoạt. Vậy nhu cầu xả nước thải của Dự án trong giai đoạn thi 

công xây dựng là 0,27 m3/ngày.đêm. 

4.2. Nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ trong giai đoạn hoạt động của dự án 

4.2.1. Danh mục các loại máy móc, thiết bị trong giai đoạn vận hành 

Bảng 6. Danh mục các thiết bị máy móc phục vụ vận hành sản xuất của dự án 

STT Công đoạn sản xuất Thiết bị Số lượng (chiếc) 

1 Cắt tay  Máy Cắt 4 

2 Cắt laze  Máy Cắt laze 8 

3 Thêu  May thêu 6 

4 May  Máy may 300 

5 Đánh bông  Máy đánh bông 1 

6 Nhồi bông  máy nhồi bông 6 

7 Ép phun  Máy ép phun 60 

8 Trộn  Máy trộn 2 

9 Nghiền  Máy nghiền 2 

10 Ép phun Roto  Máy ép phun Roto 8 

11 Ngiền  Máy nghiền 1 

12 Ngiền  Máy hút chân không 2 

13 Gia cố  Máy sấy 2 

14 Ngiền  Máy ngiền 1 

15 In  Máy in 72 

16 Lắp ráp điện tử  dây chuyền lắp ráp 3 

17 Hàn  Máy hàn tự động 2 

18 Hàn  Súng hàn 30 

19 Sơn  Máy phun sơn tự động 20 

20 Sơn Máy phun sơn UV tự động 8 

21 Sơn Súng phun sơn 84 

22 Sơn  Buồng sơn màng nước 1 

23 May tóc  Máy máy tóc 30 

24 Đóng gói Dây chuyền lắp ráp + đóng gói 12 
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STT Công đoạn sản xuất Thiết bị Số lượng (chiếc) 

25 Gia công cơ khí  Máy đục tia lửa  6 

26 Gia công cơ khí  Máy mài 3 

27 Gia công cơ khí  Máy phay 10 

28 Gia công cơ khí  Máy tiện 5 

29 Gia công cơ khí CNC 3 

30 Kiểm tra  Máy dò kim 2 

31 Thiết bị phụ trợ  Máy nén khí 4 

32 Thiết bị phụ trợ Tháp làm mát 2 

4.2.2. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu trong quá trình vận hành của dự án 

Bảng 7. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu phục vụ sản xuất của dự án 

STT Nguyên liệu Khối lượng Nguồn hàng 

1 Vải vóc 3000 tấn/năm 

Mua của các đại lý 

2 Bông 300 tấn/năm 

3 Hộp màu 200.000 thùng/năm 

4 Thùng caton 100.000 thùng/năm 

5 Vật liệu nhựa PP/ABS 400 tấn/năm 

6 Sơn 500 kg/năm 

7 Mực 80 kg/năm 

8 Phụ kiện điện tử 150 kg/năm 

- Nhu cầu sử dụng điện và nguồn cung cấp điện: 

Lượng điện dự kiến tiêu thụ trong giai đoạn vận hành của Dự án khoảng 

150.000 kW/năm. Nguồn cung cấp điện trong quá trình vận hành được lấy từ mạng 

lưới điện của Công ty Cổ phần Quốc tế AAT. Điện được cung cấp từ Công ty Điện lực 

Hà Nam. 

- Nhu cầu sử dụng nước và nguồn cung cấp nước: 

 Nhu cầu sử dụng nước của Dự án được tính toán cụ thể như sau: 

Bảng 8. Tính toán nhu cầu sử dụng nước của dự án 

TT 
Đối tượng  

sử dụng 
Quy mô 

Tiêu chuẩn 

dùng nước 
Căn cứ 

Nhu cầu sử dụng 

nước (m3/ngày.đêm) 

1 Cán bộ công nhân 300 người 
45 

lít/người/ngày 

TCVN 

4513:1988 
13,5 

Tổng nhu cầu sử dụng nước cấp cho sinh hoạt (k=1,2) 16,2 

- Nguồn nước được lấy từ mạng lưới cấp nước của Công ty Cổ phần Quốc tế 

AAT. Nước cung cấp từ Công ty Cổ phần Nước sạch Hà Nam. 

- Như vậy, lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất của Dự án là 16,2 

m3/ngày.đêm. Căn cứ theo Giấy phép môi trường số 1405/GPMT-STN&MT ngày 

12/6/2023 của UBND tỉnh Hà Nam đã cấp cho Công ty Cổ phần Quốc tế AAT, lưu 

lượng nước thải từ đơn vị thuê nhà xưởng lớn nhất xử lý được 17 m3/ngày.đêm. Do đó, 

lưu lượng nước thải phát sinh của Dự án đảm bảo được xử lý triệt để và hiệu quả. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường. 

 Theo định hướng Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 đã được Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh Hà Nam thông qua để chuẩn 

bị trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đã chú trọng việc phát triển công nghiệp theo 

hướng hiện đại, công nghệ cao, ít phát thải khí nhà kính, có khả năng cạnh tranh, giá 

trị gia tăng cao, tham gia sâu, toàn diện vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu. 

 Việc triển khai dự án "Xưởng sản xuất lắp ráp đồ chơi điện tử, thú nhồi bông, 

đồ chơi nhựa và đồ chơi Roto" nhằm nâng cao, phát triển sản xuất công nghiệp, phát 

triển kinh tế xã hội, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân địa phương. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Đối với nước thải phát sinh của Dự án sẽ được thu gom, đấu nối vào hệ thống thu 

gom và xử lý nước thải tập trung của Công ty Cổ phần Quốc tế AAT, không xả ra 

ngoài môi trường. 

 Đối với khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, Chủ dự án cam kết thu gom và 

xử lý bằng hệ thống xử lý khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 

20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số 

chất hữu cơ trước khi thoát ra ngoài môi trường. 

 Đối với chất thải rắn thông thường phát sinh, Chủ dự án sẽ thu gom, lưu trữ tại 

kho chứa chất thải rắn thông thường với tường bao xung quanh, cửa ra vào kiểm soát, 

đổ bê tông nền, lợp mái tôn và được lặp đặt biển báo. Chủ dự án sẽ ký hợp đồng thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn thông thường với đơn vị có chức năng theo 

đúng quy định. 

 Đối với chất thải nguy hại không lây nhiễm phát sinh, Chủ dự án sẽ thu gom, 

lưu trữ tại kho chứa chất thải rắn nguy hại với tường bao xung quanh, cửa ra vào kiểm 

soát, đổ bê tông nền, lợp mái tôn và được lặp đặt biển báo. Chủ dự án sẽ ký hợp đồng 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng theo đúng 

quy định. 

 Do đó, Dự án hoàn toàn đảm bảo khả năng chịu tải của môi trường khu vực 

triển khai. 
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CHƯƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1. Điều kiện tự nhiên. 

1.1.1. Địa hình 

 - Khu đất nhà xưởng cho thuê đã được xây dựng hoàn thiện, bê tông hoá hoàn 

toàn, bề mặt phẳng. 

1.1.2. Khí hậu 

 Khu vực dự án có chung chế độ khí hậu với tỉnh Hà Nam. Cụ thể một năm có 

hai mùa rõ rệt là mùa nóng và mùa lạnh. 

Mùa nóng bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10. Hướng gió chủ đạo là gió Đông - 

Nam. Nhiệt độ trung bình khoảng 24°-29 °C. Mùa nóng đồng thời cũng là mùa mưa, 

tập trung từ tháng 7 đến tháng 9.  

Mùa lạnh bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3. Hướng gió chủ đạo là gió Đông Bắc, 

thời tiết lạnh, hanh khô. Nhiệt độ trung bình mùa này khoảng 15°C - 22 °C. Độ ẩm 

trung bình năm là 83 %. 

Bão thường xuất hiện vào tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, cấp gió mạnh từ cấp 8 

đến cấp 10 và đôi khi lên tới cấp 12. 

1.1.2.1. Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ: tại khu vực dự án, từ tháng V đến tháng X, khí hậu nóng và ẩm, từ 

tháng XI đến tháng IV năm sau, khí hậu lạnh, nhiệt độ trung bình là 24,5 °C. Các giá 

trị về nhiệt độ trung bình từ năm 2015 đến năm 2022 được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 9. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm (°C) 

Năm 

Tháng 
TB 

Năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2015 12,8 17,7 17,1 23,8 27,2 29,5 29,9 28,9 27,6 24,5 23,8 17,4 23,4 

2016 14,6 16,2 20,2 26,2 28,9 30,3 29,6 29,3 28 26,8 23,4 18,7 24,4 

2017 16,3 19,9 24 25 28,9 30 28,7 29,1 27 25,6 22,8 16,3 24,4 

2018 17,7 17,2 19,9 26,3 29,3 30,1 29,5 28,9 29,2 27 22,9 17,6 24,6 

2019 17,7 19,1 21,6 24,9 30 30,5 29,7 29,5 28,2 26,6 24,4 18,5 25,1 

2020 17,6 19,6 21,7 24,8 29,9 30,2 29,2 29,6 27,9 26,7 24,5 17,9 25,4 

2021 17,7 17,9 20,2 24,9 29,3 30,1 29,3 28,9 28,3 27 22,6 17,7 24,8 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

  17 

Năm Tháng 
TB 

Năm 

2022 17,5 18,5 20,1 22,6 27,7 28,1 27,7 28,5 26,5 24,9 21,8 18,1 24,6 

TB 16,3 18,2 20,6 25,1 29,0 30,1 29,4 29,1 28,0 26,3 23,4 17,7 24,5 

(Nguồn: Trung tâm Tư liệu KTTV— Trưng tâm KTTV Quốc gia, 2022) 

1.1.2.2. Độ ẩm không khí 

Độ ẩm trung bình của khu vực dự án từ năm 2015 đến năm 2022 là 79,3 %. Các 

giá trị về độ ẩm trung bình tháng và độ ẩm trung bình năm từ 2015 đến năm 2022 

được thể hiện trong các bảng sau. 

Bảng 10. Độ ẩm tương đối trung bình và các tháng trong năm (%) 

Năm 
Tháng TB 

Năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2015 71 83 81 80 76 80 78 81 81 79 77 68 77,9 

2016 83 83 83 80 76 80 78 81 81 79 77 68 79,1 

2017 82 86 80 81 80 74 83 81 82 73 73 68 78,6 

2018 71 79 87 86 77 80 81 82 78 73 79 67 78,3 

2019 81 86 91 82 80 76 77 81 85 76 82 78 81,3 

2020 83 83 83 80 76 80 78 81 81 79 77 68 79,1 

2021 80 85 90 81 81 78 76 80 84 75 81 79 80,8 

2022 71 79 86 85 77 82 81 81 78 73 69 77 77,3 

TB 78,7 83,6 85,0 81,4 78,0 78,3 78,7 81,0 81,7 76,3 78,0 70,9 79,3 

(Nguồn: Trung tâm Tư liệu KTTV— Trung tâm KTTV Quốc gia, 2022) 

1.1.2.3. Bức xạ 

Tổng số giờ nắng trung bình đo được từ năm 2015 - 2022 là 1238,2 giờ/năm. 

Chế độ nắng liên quan chặt chẽ tới chế độ bức xạ và tình trạng mây. Tổng số giờ nắng 

các tháng và năm được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 11. Tổng số giờ nắng các tháng và năm (Giờ) 

Năm 
Tháng 

Tổng 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2015 3,7 38,5 15,2 56 141,2 126,1 149,9 150,1 102,4 72,6 104,6 95 1055,3 

2016 4,5 21 23,8 88,7 146,2 106,9 142,2 159,2 109,6 98,2 92,2 40,4 1032,9 

2017 12,2 1 38,2 74,3 69,4 156,3 158,7 118,8 139 92,8 140,1 76 156,3 1219,9 

2018 119,2 31,9 14,9 13,5 181,5 120,3 113 107,6 137,7 134,6 86,3 87,5 1148 

2019 111,1 45,4 33,3 122,8 224,9 212,3 145,9 186,8 125,9 153,9 92,4 48,1 1502,8 
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Năm Tháng Tổng 

2020 112,2 35,9 33,9 115,5 184,5 125,3 110 175,6 127,7 144,6 89,3 85,5 1340 

2021 113,2 34,9 22,9 110,5 168,5 110,3 113 107,6 137,7 134,6 92,3 87 1291,5 

2022 11,2 1 38,2 75,3 68,4 159,3 158,7 128,8 131 93,8 140,1 77 156,3 1119,9 

TB 77,3 35,1 31,2 82,3 171,9 137,1 127,5 146,6 119,1 125,5 90,4 85,7 1238,2 

(Nguồn: Trung tâm Tư liệu KTTV- Trung tâm KTTV Quốc gia, 2022) 

1.1.2.4. Mưa 

 Mùa mưa thường xảy ra trong thời kỳ từ tháng V đến tháng X. Tháng có lượng  

mưa lớn nhất thường là tháng VII hoặc tháng VIII gắn liền với mùa mưa bão ở đồng 

bằng Bắc Bộ. Tháng có lượng mưa nhỏ nhất là tháng II. Lượng mưa trung bình nhiều 

năm là 1535,4 mm. Lượng mưa tháng lớn nhất giai đoạn 2015-2021 là 541,4 mm (xuất  

hiện vào tháng VIII/2017) 

 Lượng mưa trung bình tháng và trung bình nhiều năm được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 12. Tổng Lượng mưa các tháng trong năm (mm) 

Năm 
Tháng TB 

Năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2015 9,3 17,5 105,9 42 149 388,3 256,3 313,2 247,3 177,6 31,8 51,5 1789,7 

2016 20,3 16,5 16,9 31,8 386,7 268,9 388,3 487,8 54,7 77,5 34,8 25,7 1809,9 

2017 13,9 17,6 46,1 23,3 242,5 216,7 305,9 541,4 374,3 61,2 69,6 22,3 1934,8 

2018 0,7 16,1 68,6 170,4 106,1 221,7 357,3 314,7 237,3 119,4 36,5 11,8 1660,6 

2019 29,7 20,4 72,7 24,8 96,3 25,7 131,6 287,3 247,2 112,4 100,3 37,2 1185,6 

2020 28,7 19,4 73,7 24,5 96,5 25,4 132,6 286,3 246,2 113,4 101,3 38,2 1186,2 

2021 28,6 19,5 72,5 25,4 95,5 24,2 131,4 288,8 245,2 111,6 100,5 37,6 1180,8 

2022 28,7 21,4 73,7 23,8 97,3 24,7 131,6 287,3 242,2 112,4 120,3 33,2 1155,6 

TB 18,7 18,1 65,2 48,9 167,5 167,3 243,3 359,9 236,0 110,4 67,8 32,0 1535,4 

(Nguồn: Trung tâm Tư liệu KTTV- Trung tâm KTTV Quốc gia, 2022) 

1.1.2.5. Chế độ gió 

 Hà Nam có 2 hướng gió chủ đạo, đó là gió Đông Bắc (thổi vào mùa Đông) và 

gió Đông Nam (thổi vào mùa Hè).  

Bảng 13. Thông tin điều kiện gió 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Năm 2015 

Tốc độ TB (m/s) 1,9 2,1 2 2,1 2,2 1,8 1,8 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,9 

Tần suất lặng gió 

(%) 
23 17,9 22 23,1 19,4 15,7 17,9 25,6 33,1 30,2 28,5 27,6 23,7 

Hướng gió chủ đạo ĐB ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN 
B và 

ĐĐ 

B và 

ĐB 
ĐB ĐN 
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Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Năm 2016 

Tốc độ TB (m/s) 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 1,5 1,4 13 1,4 1,5 1,7 

Tần suất lặng gió 

(%) 
26 22,0 24,0 26,0 18 18 20,6 29,4 38 35 32,8 31,7 27 

Hướng gió chủ đạo ĐB ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐB 
B và 

ĐB 
ĐB ĐB ĐN 

Năm 2017 

Tốc độ TB (m/s) 1,7 2 2 2,1 1,8 1,7 1,6 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,5 

Tần suất lặng gió 

(%) 
24,5 20 22,3 23,5 15,7 17,2 18,1 30,1 36 33,2 303 283 25 

Hướng gió chủ đạo ĐB ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN 
B và 

ĐB 
ĐB ĐB ĐN 

Năm 2018 

Tốc độ TB (m/s) 1,5 1,8 1,8 2 1,8 11,7 1,6 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,5 

Tần suất lặng gió 

(%) 
22,3 17,4 21,3 22,4 18,8 15,0 17,4 24,8 33,0 29,3 27,6 26,8 23,0 

Hướng gió chủ đạo ĐB ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN 
Bvà 

ĐB 
ĐB ĐB ĐN 

Năm 2019 

Tốc độ gió TB 

(m/s) 
2,1 1,9 1,7 1,8 1,9 1,8 2 1,6 1,8 2,1 2 1,9 1,9 

Tần suất lặng giỏ 

(%) 
23,4 18,4 21,8 23,0 17,3 16,1 17,7 27,5 34,3 31,3 29,0 27,3 23,9 

Hướng gió chủ đạo ĐB ĐB ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN 
B và 

ĐB 
ĐB ĐB ĐB Đ 

Năm 2020 

Tốc độ gió TB 

(m/s) 
1,5 1,7 1,7 1,8 1,6 1,6 1,8 1,6 1,4 1,2 1,4 1,2 1,6 

Tần suất lặng gió 

(%) 
22,6 17,5 21,6 22,8 18 15,9 17,8 26,9 35,2 30,5 29,7 27,7 23,8 

Hướng gió chủ đạo ĐB ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN 
Bvà 

ĐB 
ĐB ĐB ĐN 

Năm 2021 

Tốc độ gió TB 

(m/s) 
1,4 1,8 1,7 1,6 1,8 1,8 1,6 1,9 1,8 1,7 1,5 1,6 1,7 

Tần suất lặng gió 

(%) 
23,1 17,4 22,0 22,0 18,3 16,1 16,7 26,5 34,5 31,6 29,5 27,3 23,7 

Hướng gió chủ đạo ĐB ĐB ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN 
B và 

ĐB 
ĐB ĐB ĐB Đ 

Năm 2022 

Tốc độ gió TB 

(m/s) 
1,5 1,7 1,7 1,8 1,6 1,6 1,8 1,6 1,4 1,2 1,4 1,2 1,6 

Tần suất lặng gió 

(%) 
22,3 17,4 21,3 22,4 18 15,9 17,8 26,9 34,3 31,3 29,0 27,3 23,9 

Hướng gió chủ đạo ĐB ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN 
Bvà 

ĐB 
ĐB ĐB ĐN 

(Nguồn: Trung tâm Tư liệu KTTV- Trung tâm KTTV Quốc gia, 2022) 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

  20 

1.1.2.6. Thời tiết thất thường 

Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương - Trung tâm KTTV Quốc gia, 2021: 

 Mưa bão: trong mùa nóng (từ tháng VIII đến tháng X) có một số đợt áp thấp 

nhiệt đới và bão hình thành ngoài khơi Philipin đi vào biển Đông đổ bộ lên châu thổ 

Bắc Bộ di chuyển sang phía Tây gây ra mưa lớn, gió mạnh. 

Gió mùa Đông Bắc: là những khí áp cao hình thành từ lục địa châu Á thổi qua 

Hoa Nam (Trung Quốc) vào miền Bắc nước ta theo hướng Đông Bắc từ tháng IX đến 

tháng V năm sau. Giữa mùa đông lạnh, số đợt gió mau hơn và sức gió mạnh hơn của 

các đợt so với đầu và cuối mùa. Mỗi đợt gió mùa Đông Bắc tràn về ảnh hưởng tới thời 

tiết địa phương từ 3 tới gần chục ngày, với đặc trưng là nhiệt độ không khí hạ thấp đột 

ngột, rồi bị “nhiệt đới hóa” mà ấm dần lên. Có những đợt gió mùa tràn về đầu mùa 

hoặc cuối mùa đông gặp không khí nhiệt đới nóng ẩm gây nhiễu loạn thời tiết, sinh ra 

giông tố, lốc xoáy, kèm mưa đá, tàn phá các địa phương khi chúng tràn qua. 

Sương muối: thường vào tháng XII và tháng I năm sau, khi kết thúc đợt gió 

mùa Đông Bắc, trời nắng hanh, đêm không mây, lặng gió, gây ra bức xạ mặt đất mạnh. 

Nhiêt độ không khí hạ thấp rất nhanh, có thể xuống gần 0°C. Hơi nước trong không 

khí giáp mặt đất ngưng kết dạng tinh thể muối, đọng lại gây thời tiết lạnh buốt gọi là 

sương muối. Sương muối có thể làm ngưng trệ quá trình trao đổi chất của thực vật, 

đông cứng các mô nên những động vật thân mềm nhiệt đới bị chết, tác hại đến hệ hô 

hấp của người và động vật. 

1.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 

 Hạ tầng kỹ thuật khu vực thuê nhà xưởng của Dự án đã hoàn thiện theo đúng 

thiết kế và Giấy phép môi trường đã được cấp của đơn vị cho thuê nhà xưởng là Công 

ty Cổ phần Quốc tế AAT. 

 *) Các công trình phục vụ triển khai Dự án 

 Chủ dự án thuê của Công ty Cổ phần Quốc tế AAT: 01 nhà xưởng sản xuất với 

diện tích 7.000m2; 01 Kho chứa diện tích 2.000m2, 01 văn phòng diện tích 800m2. 

Toàn bộ các hạng mục trên đã được xây dựng hoàn thiện, đợi lắp đặt thiết bị, máy móc 

sản xuất. 
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Hình 6. Nhà xưởng sản xuất Hình 7. Vị trí khu vực văn phòng 

 *) Hệ thống thu gom, thoát nước 

 - Hệ thống thu gom, thoát nước mưa và nước thải đã được xây dựng tách riêng, 

đã hoàn thiện. 

 - Nước thải từ khu vệ sinh được thu gom theo đường ống nhựa PVC D90, dẫn 

xuống bể Bastaf để xử lý sơ bộ. Nước thải sau xử lý sơ bộ được thu gom theo đường 

cống BTCT D300, tổng chiều dài 275 m dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

Công ty Cổ phần Quốc tế AAT. 

 - Nước mưa chảy tràn được thu gom vào các hố ga thu nước mưa, dẫn theo 

cống D300 về Ao nước cứu hoả của Công ty Cổ phần Quốc tế AAT. 

  

Hình 8. Rãnh thoát nước Hình 9. Ao nước cứu hoả 
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*) Hệ thống đường giao thông 

 - Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường giao thông khu vực triển khai Dự án đã được 

xây dựng hoàn thiện, hiện đại đáp ứng việc vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm và 

di chuyển của cán bộ công nhân Dự án: 

 + Tuyến đường Quốc lộ 21A chạy qua khu vực Dự án; 

 + Tuyến đường nội bộ của Công ty Cổ phần Quốc tế AAT đã được bê tông hoá 

hoàn toàn: Cổng vào rộng khoảng 12 m, tuyến đường nội bộ rộng từ 10-20m. 

2. Mô tả môi trường tiếp nhận nước thải của Dự án 

Nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án là hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

Công ty Cổ phần Quốc tế AAT với công xuất 25 m3/ngày.đêm. Theo tính toán, lưu 

lượng nước thải phát sinh của Dự án khoảng 16,2 m3/ngày.đêm. Căn cứ theo Giấy 

phép môi trường số 1405/GPMT-STN&MT ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh Hà Nam 

cấp cho Công ty Cổ phần Quốc tế AAT, lượng nước thải từ nhà xưởng cho thuê có thể 

xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung khoảng 17m3/ngày.đêm. 

Do đó, khả năng tiếp nhận và chất lượng môi trường của nguồn tiếp nhận nước 

thải của Dự án hoàn toàn phù hợp, đảm bảo nước thải không xả ra ngoài môi trường. 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường nơi thực hiện dự án 

3.1. Hiện trạng các thành phần môi trường không khí 

Khu vực triển khai Dự án nằm trọn trong khuôn viên của Công ty Cổ phần 

Quốc tế AAT đã được xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Để đánh giá hiện trạng 

chất lượng môi trường khu vực thực hiện dự án, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập báo 

cáo đã phối hợp với đơn vị phân tích quan trắc tiến hành lấy mẫu, phân tích và đo 

kiểm chất lượng môi trường không khí tại dự án. 

Dựa trên quy mô và tính chất của dự án, đơn vị tư vấn đã tiến hành quan trắc 

chất lượng của các thành phần môi trường chịu tác động của dự án bao gồm các thành 

phần không khí. Việc lấy và phân tích chất lượng môi trường nền đã tuân thủ nguyên 

tắc đảm bảo tính đại diện cho môi trường khu vực dự án. 

Các phương pháp đo đạc và phân tích môi trường sử dụng trong báo cáo này 

tuân thủ theo các quy định của Bộ TN&MT, các tiêu chuẩn Việt Nam về phương pháp 

quan trắc, phân tích các thông số môi trường và so sánh đánh giá trên cơ sở áp dụng 

các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. 
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- Thời gian lấy mẫu: 

 Đợt 1: Ngày 20/09/2023 

 Đợt 2: Ngày 21/09/2023 

 Đợt 3: Ngày 22/09/2023 

Bảng 14. Vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trường nền 

TT Ký hiệu Vị trí lấy mẫu 
Toạ độ 

X Y 

1 KX01 Mẫu không khí khu vực đầu nhà xưởng 2265623 609471 

2 KX02 Mẫu không khí khu vực giữa nhà xưởng 2265640 609442 

3 KX03 Mẫu không khí khu vực cuối nhà xưởng 2265583 609563 

 

 

Bảng 10. Vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trường nền 

KX3 

KX1 

KX2 
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Bảng 15. Kết quả đo đạc, phân tích mẫu không khí xung quanh 

TT 
Chỉ tiêu 

thử nghiệm 
Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 05:2013  

/BTNMT 

(TB 1 giờ) 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

KX1 KX2 KX3 KX1 KX2 KX3 KX1 KX2 KX3 

1 Tiếng ồn dBA 59,4 64,9 56,7 61,3 61,9 60,3 68,2 61,0 67,4 70 (*) 

2 Độ rung dB 38,8 39,3 30,8 38,6 37,7 37,7 38,8 34,0 39,5 70 (**) 

3 Nhiệt độ oC 31,5 32,6 35,1 31,9 32,0 33,2 37,0 36,3 33,2 - 

4 Độ ẩm % 76,5 71,8 63,9 79,0 76,3 71,0 64,2 63,8 74,4 - 

5 Tốc độ gió m/s 0,6 0,6 1,2 1,0 1,0 1,2 0,9 1,0 0,9 - 

7 SO2 µg/m3 73 76 77 70 73 72 72 75 76 350 

8 CO µg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 30.000 

9 NO2 µg/m3 61 63 62 63 60 65 60 62 61 200 

10 TSP µg/m3 115 135 127 120 130 125 117 127 120 300 

 - Tiêu chuẩn so sánh: 

 + QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; 

 + (*) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

 + (**) QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gai về độ rung; 

 Nhận xét: 

 Qua kết quả phân tích chất lượng không khí khu vực triển khai Dự án cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép theo 

Quy chuẩn cho phép. Như vậy môi trường không khí khu vực Dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm, vẫn đủ khả năng tiếp nhận khi Dự án đi 

vào triển khai. 
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CHƯƠNG IV 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án 

1.1. Về công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với nước thải 

 Theo tính toán tại Chương I, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn 

thi công xây dựng Dự án ước tính khoảng 0,27 m3/ngày.đêm. Hệ thống khu nhà vệ 

sinh, đường ống thu gom, thoát nước thải, hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công 

ty Cổ phần Quốc tế AAT đã được hoàn thiện. Do đó nước thải phát sinh giai đoạn này 

được thu gom, xử lý triệt để. 

1.2. Về các công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ rác thải sinh hoạt, chất thải rắn 

công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 

1.2.1. CTR sinh hoạt 

Đối với giai đoạn này của Dự án, do hệ thống nhà xưởng, văn phòng và hạ tầng 

kỹ thuật đã được hoàn thiện nên quá trình thi công Dự án chủ yếu là lắp đặt máy móc, 

thiết bị.  

Tại nhà xưởng sản xuất lắp đặt máy móc không tổ chức nấu ăn cho công nhân. 

Công nhân sẽ tự túc ăn uống bên ngoài. Với số lượng cán bộ, công nhân khoảng 5 

người thì khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh ước tính khoảng 4 kg/ngày.  

Chủ đầu tư sẽ bố trí 01 thùng rác có dung tích 120 lít đảm bảo lưu giữ toàn bộ 

rác thải sinh hoạt, thùng rác được đặt tại vị trí thuận tiện để thu gom toàn bộ CTR sinh 

hoạt phát sinh. Đồng thời, chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị có chức năng đến vận chuyển đi 

xử lý. 

1.2.2. CTR xây dựng 

Lượng phát sinh chất thải rắn xây dựng giai đoạn này của Dự án tương đối nhỏ. 

Trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị, các loại chất thải rắn chủ yếu là sắt, thép, gỗ 

vụn, gạch vỡ, bao bì, chai lọ,... Để giảm thiểu cần áp dụng các biện pháp sau: 

Toàn bộ lượng CTR xây dựng phát sinh được công nhân cuối ngày thu gom vào 

01 thùng ben có thể tích 2 m3 tại khu vực tập kết phía Nam gần cổng ra vào. Cuối tuần 

sẽ được đơn vị thu gom chất thải rắn xây dựng và đem đi xử lý tới bãi đổ thải theo quy 

định. 
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- Không sử dụng hè phố, lòng đường, nơi công cộng làm nơi lưu giữ chất thải 

rắn xây dựng; 

- Xe vận chuyển chất thải rắn xây dựng dạng cát, đá, gạch, ngói vỡ, trát vữa, sà 

bần và chất thải rắn từ vật liệu xây dựng (kính vỡ, gỗ, chất dẻo, sắt thép, bao bì và các 

loại khác), thùng xe phải kín khít và che chắn theo quy định. Các xe vận chuyển khi 

vào bãi đổ phế thải phải tuân thủ quy định của đơn vị quản lý bãi chôn lấp chất thải 

xây dựng. 

- Tổ chức 01 đội công nhân vệ sinh, phụ trách công tác thu dọn, chủ động khắc 

phục sự cố trong quá trình vận chuyển đổ thải. 

- Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến vận chuyển đi xử lý 

theo đúng quy định. 

1.2.3. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công của Dự án chủ yếu gồm  

Găng tay, giẻ lau dính dầu mỡ, vải lọc dầu, hộp đựng sơn, que hàn thải có các kim loại 

nặng, hộp mực in thải, bao bì bằng kim loại cứng (chứa chất khi thải ra là CTNH) thải. 

Cụ thể như sau: 

Bảng 16. Khối lượng CTNH trong giai đoạn xây dựng dự án 

TT Loại chất thải Mã CTNH Khối lượng 

1 Găng tay, giẻ lau dính dầu mỡ, vải lọc dầu 18 02 01 0,05 kg/tháng 

2 Hộp đựng sơn 16 01 09 0,2 kg/tháng 

3 Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại 07 04 01 0,1 kg/tháng 

4 Bao bì kim loại cứng (chứa chất khi thải ra là CTNH) thải 18 01 02 0,6 kg/tháng 

Lượng phát sinh CTNH giai đoạn này của Dự án tương đối nhỏ, CTNH được thu 

gom về kho lưu chứa CTNH diện tích 50m2 đã được xây dựng hoàn thiện. Trong kho 

CTNH có bố trí thùng lưu giữ rác thải, các CTNH được lưu giữ riêng trong 04 thùng 

nhựa dung tích 120 lít được dãn mã CTNH tương ứng, có nắp đậy và khu vực lưu chứa 

đảm bảo có mái che và nền tôn cao để không phát tán ô nhiễm các chất nguy hại.  

Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom vận 

chuyển đi xử lý khi nào đầy hoặc lưu giữ tối đa 01 năm theo quy định. 

1.3. Về công trình biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đối với bụi, khí thải 

Trong quá trình thi công xây dựng công trình, việc phát sinh bụi, khí thải là 

điều không thể tránh khỏi. Chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị thi công thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải như sau: 
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Các nguồn gây ô nhiễm không khí chính trong quá trình xây dựng là bụi đất, 

cát, các loại hơi khí độc hại như khí SO2, NOx, CO, các hợp chất hữu cơ bay hơi, dung 

môi hữu cơ,...Phát sinh từ các loại máy móc thi công. Để hạn chế sự ô nhiễm do bụi 

vào môi trường không khí, những biện pháp sau sẽ được thực hiện: 

+ Có kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư hợp lý, tránh hiện tượng 

hạng mục thi công sau ảnh hưởng tới hạng mục thi công trước. 

+ Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu: để vận chuyển nguyên vật liệu, chủ 

đầu tư yêu cầu đơn vị cung cấp nguyên vật liệu vận chuyển theo quy định tới dự án 

vào đúng thời gian quy định (theo quy đinh của thành phố tránh các giờ cao điểm). 

+ Phủ bạt lên các xe chuyên chở vật liệu hạn chế gió gây phát tán bụi vào môi 

trường xung quanh. 

+ Sử dung bạt che chắn nguyên vật liệu tại các vị trí tập kết để không gây hư 

hại, thất thoát, phát tán nguyên vật liệu vào môi trường xung quanh.  

+ Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực dự án để giảm quãng 

đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nguyên vật liệu nhằm giảm thiểu tối đa 

bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố. 

+ Quá trình bốc xếp nguyên vật liệu, công nhân được trang bị bảo hộ lao động, 

hạn chế bụi ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân. 

+ Không sử dụng phương tiện quá cũ. Các phương tiện không được đăng kiểm, 

kiểm định, phương tiện về cơ bản không đáp ứng được các yêu cầu về kĩ thuật, đã qua 

sử dụng thời gian dài. 

 - Bố trí lịch trình xe chạy hợp lý nhằm giảm thiểu bụi. có kế hoạch thi công và 

kế hoạch cung cấp vật tư hợp lý, tránh hiện tượng hạng mục thi công sau ảnh hưởng 

tới hạng mục thi công trước. Phân lịch sao cho các xe không chạy cùng 1 thời điểm 

gây tác động cộng hưởng (có thể bố trí các xe chạy cách nhau 30 phút - 1 tiếng), Tránh 

tập kết cùng lúc toàn bộ các phương tiện xung quanh khu vực dự án, để hạn chế ảnh 

hưởng đến giao thông khu vực, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. 

 Hạn chế tốc độ lái xe, nhằm đảm bảo an toàn giao toàn giao thông khu vực và 

hạn chế cuốn theo bụi. Tốc độ lưu thông tối đa của các phương tiện tham gia giao 

thông trên đường nội bộ là 5 - l0 km/h.  

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì các phương tiện vận chuyển, các máy móc thi 

công đảm bảo các phương tiện luôn trong tình trạng hoạt động tốt. 
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 + Các xe vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải xây dựng chỉ vận chuyển đúng 

tải trọng xe, định kỳ được kiểm định theo quy định. Trong suốt quá trình vận chuyển 

phải che phủ bạt để hạn chế phát sinh bụi, khí thải trong phạm vi thực hiện dự án cũng 

như khu vực lân cận. 

 - Điều phối xe tải và các máy móc thi công không hoạt động tập trung, hạn chế 

thải ra môi trường lượng khí thải quá lớn trong cùng một thời điểm và cùng một vị trí. 

 - Dự án áp dụng các biện pháp che chắn tạm thời để hạn chế sự lan tỏa bụi, khí 

thải sang các khu vực xung quanh, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và ảnh 

hưởng đến sự phát triển của cây trồng khu vực tiếp giáp Dự án. Đảm bảo chiều cao 

lưới che kín toàn bộ phần công trình thi công xây dựng. 

 - Phun nước tưới ẩm các tuyến đường giao thông. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì các phương tiện vận chuyển, các máy móc thi 

công đảm bảo các phương tiện luôn trong tình trạng hoạt động tốt. 

1.4. Về công trình biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

 Thường xuyên bảo trì máy móc, không vận hành các loại máy móc đã quá thời 

gian sử dụng. 

 Không vận hành các thiết bị có độ ồn, rung cao trong những thời gian từ (22h - 6h) 

 Khi xe vận chuyển nguyên vật liệu trên đường hạn chế sử dụng còi xe trong các 

giờ nhạy cảm. 

Chống rung tại nguồn: tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc 

phục như: kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim 

loại, thay đổi chế độ tải làm việc,... 

Chống rung lan truyền: dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm 

chấn, gối dàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,...), sử dụng  các dụng 

cụ cá nhân chống rung.... 

 Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân thi công trực tiếp trên công trường. 

1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

1.5.1. Biện pháp giảm thiểu tác động đến giao thông, kinh tế xã hội 

Chủ thầu xây dựng sẽ bố trí lịch hoạt động của xe chuyên chở thiết bị máy móc 

một cách hợp lý, không trùng vào các giờ cao điểm, tránh gây ách tắc giao thông. Dự 

kiến sẽ vận chuyển nguyên vật liệu vào khung giờ 20h-5h. 

 - Chủ thầu xây dựng cam kết không xếp, đổ vật liệu xây dựng, thiết bị, vật tư 
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dọc theo tuyến đường xung quanh Dự án và đường dân sinh xung quanh công trường.  

 - Các xe tải vận chuyển sẽ bảo dưỡng theo định kỳ; không sử dụng xe quá cũ 

vận chuyển nguyên vật liệu. Không chuyên chở vật tư, vật liệu quá trọng tải, độ dài 

cho phép. 

 - Kết hợp với chính quyền địa phương để tổ chức các chương trình tuyên truyền 

nhận thức về tệ nạn xã hội có thể có như các bệnh xã hội, khả năng lây nhiễm 

HIV/AIDS và một số bệnh lây nhiễm khác; 

 - Bất kỳ vấn đề và khiếu nại nào của người dân cũng được chủ đầu tư ghi nhận 

và giải quyết tức thời và cách giải quyết cũng được ghi lại; 

 - Công nhân sẽ được trang bị các kiến thức để ứng xử với cộng đồng địa 

phương và các kiến thức về rủi ro lan truyền dịch bệnh, biện pháp phòng ngừa dịch 

bệnh Covid. 

1.5.2. Biện pháp giảm thiểu tác động của rủi ro, sự cố trong giai đoạn thi công xây 

dựng 

 *) Biện pháp đối với sự cố cháy nổ, chập điện 

Không được hút thuốc, đốt lửa hay hàn gần khu vực cấm lửa, khu vực có xăng 

dầu, thiết bị, máy móc. 

Tuân thủ các biện pháp PCCC theo quy định của Pháp luật và hướng dẫn của 

các cơ quan chức năng. 

Thiết kế thiết bị tự động ngắt điện cầu dao tổng. 

Tổ chức giám sát các sự cố trong quá trình thi công để kịp thời phát hiện và đưa 

các giải pháp ứng cứu, xử lý kịp thời. 

Cung cấp, phổ biến các địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: công an 

PCCC...  

Tuyên truyền, bổ sung kiến thức về tác hại và biện pháp PCCC cho công nhân 

tham gia thi công dự án. 

Cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị, máy móc để đảm bảo 

vận hành tốt, tránh các sự cố không mong muốn xảy ra. 

Tuân thủ QCVN 06:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy 

cho nhà và công trình. 

 *) Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông 

- Tổ chức tập huấn lớp quy phạm an toàn lao động cho cán bộ, công nhân và 
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thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy phạm an toàn lao động; thực hiện đúng quy 

định về an toàn giao thông, an toàn lao động (không uống rượu, bia, sử dụng chất kích 

thích khi vận hành máy móc, thiết bị). 

 - Kiểm tra thường xuyên về sử dụng bảo hộ, các thiết bị an toàn của công nhân 

(mũ bảo hiểm, khẩu trang, găng tay, dây an toàn,…) và xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm; 

 - Không chở quá tải trọng quy định; 

 - Kiểm tra kĩ càng, cẩn thận máy móc trước khi sử dụng; 

 - Thường xuyên kiểm tra các thông số, tình trạng của máy móc, thiết bị; 

 - Định kỳ bảo dưỡng máy móc, thiết bị tại các cơ sở bảo dưỡng chuyên dụng  

 - Khi xảy ra hiện tượng sập đổ dàn giáo, đặc biệt ảnh hưởng đến sức khỏe, tính 

mạng công nhân cũng như các đối tượng khác có liên quan thì phải nhanh chóng đưa 

người bị thương đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường để thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi 

vào vận hành 

2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

*) Các nguồn nước thải phát sinh từ quá trình vận hành của Dự án: 

 - Nước thải sinh hoạt: Nước thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của 

cán bộ công nhân viên của Dự án, cụ thể như sau: 

+ Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh có đặc điểm là thành phần ô nhiễm chủ 

yếu từ khu nhà vệ sinh. Thành phần nước thải chứa nhiều tạp chất khác nhau, trong đó 

có khoảng 52% là các chất hữu cơ, 48% là các chất vô cơ và một số vi sinh vật. Phần 

lớn các vi sinh vật trong nước thải sinh hoạt thường là các vi khuẩn gây bh như tả, lị, 

thương hàn… Trong nước thải cũng có các vi khuẩn có tác dụng phân hủy các chất 

thải. Căn cứ theo tính toán tại mục 4.2, Chương I của Báo cáo, lưu lượng nước thải 

sinh hoạt phát sinh khoảng 16,2 m3/ngày.đêm 

*) Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước thải của dự án 

- Hệ thống công trình thu gom, thoát nước thải của dự án như sau: Nước thải 

sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh được thu gom bằng đường ống D90 dẫn xuống 

bể tự hoại. Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ tại bể tự hoại dẫn qua cống BTCT 300, 

chiều dài 250m về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty Cổ phần Quốc tế 

AAT. 
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 *) Hệ thống xử lý nước thải tại chỗ của dự án 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà xưởng được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 

ngăn đã được xây dựng hoàn thiện theo đúng Giấy phép môi trường đã được cấp của 

Công ty Cổ phần Quốc tế AAT. 

 

  

 

 

Hình 11. Quy trình xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 3 ngăn 

 Để xử lý nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh, Chủ dự án bố trí bể tự hoại có thể 

tích 7m3. Bể có 2 chức năng đồng thời: lắng và phân hủy yếm khí cặn lắng. Trong bể 

tự hoại xảy ra quá trình phân hủy các chất hữu cơ hòa tan và các chất dạng keo trong 

nước thải với sự tham gia của các vi sinh vật yếm khí. Trong quá trình sinh trưởng và 

phát triển, vi sinh vật yếm khí sẽ hấp thụ các chất hữu cơ hòa tan có trong nước thải, 

phân hủy và chuyển hóa chúng thành các hợp chất ở dạng khí. Bọt khí sinh ra bám vào 

các hạt bùn cặn. Các hạt bùn cặn này nổi lên trên làm xáo trộn, gây ra dòng tuần hoàn 

cục bộ trong lớp cặn lơ lửng. 

 Quá trình phân hủy chất hữu cơ của hệ vi sinh vật yếm khí rất phức tạp, tuy 

nhiên có thể đơn giản hóa quá trình phân hủy yếm khí bằng các phương trình như sau: 

(COHNS)  + VSV  →  CO2  +  H2S  +  CH4  +  các chất khác  +  năng lượng 

(COHNS)  +  VSV  +  năng lượng  →  C5H7O2N  (Tế bào vi khuẩn mới) 

[C5H7O2N là công thức hóa học thông dụng để đại diện cho tế bào vi khuẩn] 

 Hỗn hợp khí sinh ra thường được gọi là khí sinh học hay biogas, có thành phần: 

Methane (CH4):  55 – 65%; Carbon dioxide (CO2):  35 – 45%Nitrogen (N2): 0 – 3%; 

Hydrogen (H2): 0 – 1%  và Hydrogen Sulphide (H2S): 0-1% 

 Quá trình phân hủy yếm khí được chia thành 3 giai đoạn chính là 

 + Quá trình phân hủy các chất hữu cơ cao phân tử;  

 + Quá trình tạo các axit  

 + Quá trình tạo methane. 

Ngăn 1: 

- Điều hòa 

- Lắng 

- Phân hủy 

sinh học 

Ngăn 2: 

- Lắng 

- Phân hủy 

sinh học 

Ngăn 3: 

- Lắng 

- Phân hủy 

sinh học 
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Hình 12. Các giai đoạn của quá trình lên men yếm khí 

  
Hình 13. Nhà vệ sinh đã được hoàn thiện Hình 14. Cống thu gom, thoát nước thải 

2.2. Công trình thu gom, thoát nước mưa 

  

 

 

Hình 15. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa từ mái được thu gom bằng các máng và ống D90 thoát ra hố ga thu  

nước mưa chảy tràn. Nước mưa chảy tràn được thu bằng các rãnh thoát nước và hố ga 

dẫn thoát vào ao nước cứu hoả trong khuôn viên Công ty Cổ phần Quốc tế AAT. Rãnh 

thoát nước được xây BTCT kích thước B=300, L=150m. Hố ga kích thước 1,2x1,2m. 

Rãnh thoát nước  

 B300; L=150m 

Hố ga 1,2x1,2m 

Nước mưa mái 

Nước mưa chảy tràn 

D90 

Ao nước cứu hoả 
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Hình 16. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

2.3. Công trình biện pháp xử lý khí thải 

 Căn cứ theo Quy trình, công nghệ sản xuất của Dự án đã được trình bày rõ tại 

Mục 3.2, Chương I của Báo cáo, khí thải phát sinh của Dự án đến từ công đoạn: Phun 

sơn, in/cắt laze; Ép phun. Khí thải phát sinh chứa thành phần chủ yếu là VOC (chủ yếu 

gồm Formaldehyt, Xylen, Benzen), CO, SO2, NO2. Tuy hàm lượng các chất trong khí 

thải tương đối nhỏ nhưng nếu không được thu gom, xử lý triệt để sẽ gây ảnh hưởng 

đến môi trường và sức khoẻ của cán bộ công nhân sản xuất. Vì vậy, Chủ dự án đề xuất 

công trình, biện pháp xử lý khí thải như sau: 

*) Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 17. Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý khí thải 

 Khí thải từ công đoạn phun sơn sẽ được thu gom từ phễu thu trong buồng sơn, 

qua ống D100 nhờ tác dụng của quạt hút dẫn vào hệ thống xử lý khí thải phun sơn để 

xử lý. Khí thải sau xử lý được dẫn qua ống D200 qua ống khói xả ra ngoài môi trường. 

Hệ thống xử lý khí thải 

từ công đoạn phun sơn 

D100 D100 

Khí thải phát sinh từ công 

đoạn ép phun nhựa 

thải y tế 

 

Khí thải phát sinh từ 

công đoạn in, cắt laze 

thải y tế 

Khí thải phát sinh từ 

công đoạn phun sơn 

D200 

01 Ống khói trên nóc 

mái nhà xưởng sản xuất 

Hệ thống xử lý khí thải từ 

công đoạn in, cắt laze 

01 Ống khói trên nóc 

mái nhà xưởng sản xuất 

Hệ thống xử lý khí thải 

từ công đoạn ép phun 

D100 

D200 
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Bố trí 01 quạt hút ly tâm để hút xả khí thải có công suất 18,5kW, lưu lượng xả 

25.000m3/giờ, cột áp 4000 Pa. 

 Khí thải từ công đoạn in, cắt laze sẽ được thu gom từ phễu thu được đặt trên 

tấm bề mặt in, cắt laze. Qua ống D100 nhờ tác dụng của quạt hút dẫn vào hệ thống xử 

lý khí thải in, cắt laze để xử lý. Khí thải từ công đoạn ép phun nhựa sẽ được thu gom 

từ ống thu được đặt trong buồng ép phun. Qua ống D100 nhờ tác dụng của quạt hút 

dẫn vào hệ thống xử lý khí thải ép phun nhựa để xử lý. Khí thải sau xử lý tại 2 hệ 

thống trên được dẫn qua ống D200 tập trung về 01 ống khói xả ra ngoài môi trường. 

Bố trí 01 quạt hút ly tâm tại mỗi hệ thống xử lý khí thải để hút xả khí thải có thông số 

kỹ thuật tương tự nhau: công suất 7,5kW, lưu lượng xả 10.000m3/giờ, cột áp 3700 Pa. 

*) Quy trình công nghệ xử lý khí thải phát sinh từ bộ phận phun sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 18. Sơ đồ quy trình công nghệ của hệ thống xử lý khí thải từ quá trình phun sơn 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Khí thải phát sinh từ quá trình phun sơn sẽ được thu gom bằng các ống thu D100. 

Nhờ tác dụng của quạt hút ly tâm dẫn vào hệ thống xử lý khí thải. 

*) Máy UV khử trùng không khí  

Khí thải phát sinh từ quá trình phun sơn 

Quạt hút 

Máy UV khử trùng không khí 

Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính 

Ống khói 

Khí sạch đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B 

và QCVN 20:2009/BTNMT. 
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Máy UV khử trùng không khí sử dụng tia cực tím có bước sóng ngắn (tia cực tím 

C hoặc UV-C) để tiêu diệt hoặc bất hoạt vi sinh vật bằng cách phá hủy axit nucleic và 

phá vỡ DNA của chúng, khiến chúng không thể thực hiện các chức năng quan trọng 

của tế bào. Hiệu quả xử lý các vi khuẩn, vi sinh vật của thiết bị lên đến 99,9999%. 

 
 

Hình 19. Nguyên lý khử trùng của tia cực tím 

*) Tháp hấp thụ bằng than hoạt tính  

 Tháp xử lý: Mùi, khí thải sau khi được xử lý qua thiết bị UV khử trùng sẽ được 

dẫn vào tháp xử lý bằng phương pháp hấp phụ với vật liệu là than hoạt tính. Mùi, khí 

thải được xử lý bằng hệ vật liệu đệm than hoạt tính để hấp phụ, tạo phản ứng để biến 

những những chất độc hại trong nguồn khí thải thành các chất khác không độc hại 

hoặc ít độc hại hơn, giảm hàm lượng chất độc hại đến mức tối thiểu và cho phép, giảm 

mùi hôi thối phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải.  

 Tháp xử lý có cấu tạo đặc biệt dòng khí thải từ bên dưới đi lên. Hai pha khí và 

rắn này gặp nhau xảy ra hiện tượng hấp phụ, diễn tại tầng lớp đệm bên trong tháp. 

Tầng lớp đệm tiếp xúc kích thước tương đương nhau cũng như chiều cao thích hợp để 

đảm bảo diện tích bề mặt đủ lớn, thời gian lưu và tiếp xúc giữa hai pha khí lỏng đủ lâu 

để cho việc hấp phụ phản ứng xảy ra gần như hoàn toàn. Do đặc tính ăn mòn của 

nguồn khí thải nên tháp được cấu tạo bằng nhiều vật liệu chịu được trong môi trường 

có đó ăn mòn cao, sử dụng inox SUS 304. 

 Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B và QCVN 20:2009/BTNMT 

được xả ra qua ống khói đặt trên mái xưởng sản xuất. 

*) Quy trình công nghệ xử lý khí thải phát sinh từ bộ phận in, cắt laze và ép 

phun nhựa 

 Hệ thống xử lý khí thải từ bộ phân in, cắt laze và hệ thống xử lý khí thải từ bộ 

phận ép phun nhựa là tương tự nhau, cụ thể như sau:  

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AD_ngo%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C6%B0%E1%BB%9Bc_s%C3%B3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Acid_nucleic
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BF_b%C3%A0o
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Hình 20. Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý khí thải từ in, cắt laze và ép phun nhựa 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Khí thải phát sinh sẽ được thu gom bằng các ống thu D100 nhờ tác dụng của quạt 

hút ly tâm dẫn vào hệ thống xử lý khí thải. 

*) Máy UV khử trùng không khí  

Máy UV khử trùng không khí sử dụng tia cực tím có bước sóng ngắn (tia cực tím 

C hoặc UV-C) để tiêu diệt hoặc bất hoạt vi sinh vật bằng cách phá hủy axit nucleic và 

phá vỡ DNA của chúng, khiến chúng không thể thực hiện các chức năng quan trọng 

của tế bào. Hiệu quả xử lý các vi khuẩn, vi sinh vật của thiết bị lên đến 99,9999%. Hơi 

khí độc phát sinh được xử lý hiệu quả nhờ tác dụng của máy UV. Công nghệ xử lý 

Chủ dự án áp dụng hiện đại, đã được sử dụng phổ biến và đạt hiệu quả cao trong dây 

chuyển sản xuất tương tự. 

 Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, kp=0,9, kv=1 và QCVN 

20:2009/BTNMT được xả ra qua ống khói đặt trên mái xưởng sản xuất. 

Khí thải phát sinh  

Quạt hút 

Máy UV khử trùng không khí 

Ống khói 

Khí sạch đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B 

và QCVN 20:2009/BTNMT. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AD_ngo%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C6%B0%E1%BB%9Bc_s%C3%B3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Acid_nucleic
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BF_b%C3%A0o
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Hình 21. Hình ảnh minh hoạt thiết bị UV 

khử trùng bằng tia cực tím 

Hình 22. Hình ảnh minh hoạ tháp hấp phụ 

bằng than hoạt tính 

2.4. Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

a, Nguồn phát sinh và thành phần 

- Chất thải rắn sinh hoạt của Dự án chủ yếu phát sinh từ hoạt động sinh hoạt ăn 

uống của cán bộ công nhân viên như giấy vụn, thực phẩm, thùng carton,... 

- Chất thải rắn thông thường của Dự án phát sinh từ hoạt động sản xuất gồm 

giấy vụn, bìa carton, vỏ bao bì không chứa thành phần nguy hại, can thùng đựng 

nguyên liệu nhựa không chứa thành phần nguy hại. 

b, Khối lượng chất thải phát sinh 

Căn cứ theo Chuyên đề Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trong Báo cáo hiện trọng 

môi trường quốc gia 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, khối lượng các chất thải 

sinh hoạt phát sinh khoảng 0,81 kg/người/ngày. Khối lượng chất thải sinh hoạt phát 

sinh của 300 cán bộ công nhân viên 300 (người) x 0,81 (kg/người/ngày) = 240 

(kg/ngày). 

Bảng 17. Lượng chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình vận hành 

TT Loại rác thải Mã chất thải Đơn vị Khối lượng 

A Chất thải rắn sinh hoạt (300 công nhân viên) - Tấn/năm 87 

B Chất thải rắn thông thường 

1 
Giấy vụn, bìa carton, vỏ bao bì không chứa 

thành phần nguy hại,… 
18 01 05 Tấn/năm 2 

2 
Can, thùng đựng nguyên liệu nhựa không chứa 

thành phần nguy hại 
18 01 06 Tấn/năm 1,5 
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c, Biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý 

Chủ dự án bố trí 01 kho lưu chứa chất thải rắn thông thường có diện tích 10m2, 

trong đó chia làm 2 ngăn: 01 ngăn sử dụng làm nơi lưu chứa CTR sinh hoạt, 01 ngăn sử 

dụng làm nơi lưu chứa CTR thông thường khác. Quy trình thu gom, lưu chứa và quản lý 

chất thải rắn thông thường của Dự án như sau: 

+ Chất thải rắn thông thường chủ yếu có khả năng tái chế sẽ được cán bộ vệ sinh 

của Dự án thu gom vào cuối mỗi ca làm việc và xếp gọn vào khu vực để CTR TT khác. 

Định kỳ, cán bộ vệ sinh sẽ đưa đơn vị thu gom phế liệu tái chế. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào các túi và thùng chứa màu xanh đặt 

tại các khu vực sản xuất, văn phòng của Dự án dung tích 50 lít. Chủ dự án bố trí 03 

thùng nhựa dung 120 lít, có nắp đậy kín và bánh xe kéo thuận tiện cho việc vận chuyển 

ở kho lưu chứa chât thải rắn thông thường. Hàng ngày, vào cuối giờ theo quy định nhân 

viên vệ sinh thu gom rác thải tập kết về khu lưu chứa rác sinh hoạt với tần suất 1 

lần/ngày. 

+ Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo đúng quy định với tần suất thu gom 1 ngày/lần. Rác 

thải sinh hoạt được lưu chứa tối đa tại Dự án 01 ngày. 

  
Hình 23. Minh hoạ thùng đựng rác được bố trí tại Dự án 

2.5. Biện pháp thu gom, xử lý chất thải nguy hại 

Bảng 18. Danh mục các chất thải nguy hại dự kiến phát sinh của Dự án 

TT Chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 Pin, ắc quy Rắn 11 19 06 05 

2 Hộp mực in thải Rắn 50 08 02 06 

3 Giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại  Rắn 5 18 02 01 

4 
Than hoạt tính (trong buồng hấp phụ) đã qua 

sử dụng từ quá trình xử lý khí thải 
Rắn 40 12 01 04 

5 Các thiết bị, linh kiện điện tử thải Rắn 8 16 01 13 
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TT Chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

6 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải Lỏng 18 17 02 03 

Tổng 132  

 *) Biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý 

- Chủ dự án bố trí 01 khu lưu chứa chất thải nguy hại không lây nhiễm có diện 

tích 5m2, có mái che, nền xi măng, có cửa ra vào kiểm soát. Bên ngoài cửa dán biển 

cảnh báo nguy hiểm; có thùng đựng cát, xẻng; bố trí thiết bị PCCC theo quy định. 

- Thiết bị lưu chứa tại Phòng chứa CTNH: Bố trí các thùng nhựa đựng chất thải 

nguy hại dung tích mỗi thùng từ 60 - 150 lít, có nắp đậy, được dán tên và mã chất thải 

nguy hại, có khả năng lưu chứa khối lượng chất thải từ 5-60kg/thùng. 

- Chủ dự án ký hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với đơn vị có đủ 

chức năng để vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Điều 71 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

 - Chủ dự án cam kết thực hiện quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ Môi trường và Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

Môi trường. 

  

Hình 24. Minh hoạ kho chứa chất thải nguy hại bố trị tại Dự án 

2.6. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

- Máy phát điện dự phòng sử dụng máy trần, cách âm và cách nhiệt, được đặt 

trên móng bê tông, thường xuyên được bảo dưỡng.  
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- Máy móc thiết bị được mua mới 100% chất lượng đảm bảo. Máy được đặt 

trên chân đế bằng cao su hạn chế rung và ồn. 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị kịp thời sửa chữa thay thế, siết 

chặt ốc, vít lỏng hạn chế rung và ồn phát sinh. 

- Đối với các phương tiện ra vào Dự án: 

+ Quy định tốc độ xe ra vào 10-20 km/h. 

- Tiếng ồn đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- Độ rung đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 27:2010/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và QCVN 27:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về rung – giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

2.7. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố khác 

*). Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Dự án tuân thủ đúng theo các quy định về pháp lệnh an toàn PCCC và đã trang 

bị đầy đủ các trang thiết bị PCCC cần thiết theo yêu cầu của cơ quan công an PCCC 

địa phương. Bao gồm việc xây dựng nội quy PCCC, trang bị phương tiện PCCC tại 

chỗ. Lập phương án phòng cháy chữa cháy trình cơ quan chức năng xem xét phê duyệt 

theo đúng quy định. 

Trang bị hệ thống PCCC bao gồm: 

- Hệ thống chữa cháy bao gồm: chữa cháy tự động (sprinkler và chữa cháy cuộn 

vòi và hệ thống chữa cháy tường nước). 

- Hệ thống điều khiển bơm chữa cháy: trung tâm điều khiển hệ thống, các công 

tắc điều khiển, công tắc báo động dòng chảy, công tác áp lực, bình điều áp, ... 

- Hệ thống chữa cháy cấp nước chữa cháy tường nước: 02 máy bơm điện, 01 máy 

bơm bù áp. Ngoài ra còn bao gồm bể nước ngầm, trực tiếp nước cứu hỏa bên ngoài. 

- Hệ thống đường giao thông nội bộ với bề rộng 3-12m, thông thoáng, đều được 

trải nhựa đảm cho cho xe chữa cháy vào tận nơi các công trình. 

- Trong khu vực có thể gây cháy tuyệt đối nghiêm cấm không được hút thuốc, 

không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa, cấm đi dày đóng đinh dưới đế 

nhằm tránh phát tia lửa do ma sát. 

- Xây dựng nội quy phòng chữa cháy và khu bảo vệ phòng cháy. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

  41 

- Lắp đặt hệ thống chống sét cho các công trình theo tiêu chuẩn quy phạm 20 

TCN 46-84. 

- Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ: 

Bước 1: Bình tĩnh xử lý khi có cháy nổ, xác định điểm xảy ra cháy, nhanh 

chóng đưa ra các giải pháp chữa cháy. 

Bước 2: Báo động bằng những cách nhanh nhất để mọi người biết như: hô hoán 

mọi người, nhấn nút chuông của hệ thống báo cháy,... 

Bước 3: Lập tức ngắt điện toàn khu vực bị cháy. 

Bước 4: Báo ngay cho lực lượng PCCC bằng cách gọi 114. 

Bước 5: Sử dụng phương tiện chữa cháy sẵn có đã trang bị tại Dự án. 

Bước 6: Ưu tiên cứu những người bị nạn, những người có khả năng thoát được 

đám cháy trước. 

Bước 7: Di chuyển các tài sản hàng hóa lưu động và các chất dễ cháy ra nơi an 

toàn tạo khoảng cách chống cháy lan. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

- Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư:: 

Bảng 19. Kế hoạch xây dựng các công trình xử lý chất thải của Dự án 

TT Nội dung Thời gian hoàn thành 

1 Lắp đặt Hệ thống xử lý khí thải 

Quý IV/2023 
2 Trang bị thiết bị kho chứa CTNH 

3 Lắp đặt các thiết bị cảnh báo và PCCC 

4 Lắp đặt các thiết bị chống sét, an toàn sử dụng điện 

*) Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

Chủ dự án tổ chức các khóa tập huấn để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm 

trong quản lý, giám sát môi trường để thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường 

được hiệu quả. 

Đối tượng tham gia các khóa tập huấn các cán bộ điều phối, các cán bộ phụ 

trách môi trường, cộng đồng xã hội, tư vấn giám sát thi công, các đơn vị nhà thầu xây 

lắp, chính quyền địa phương tại khu vực nơi diễn ra dự án và đại diện cộng đồng nhân 

dân khu vực dự án. 

Về thời gian và nội dung các khóa tập huấn, tùy từng lớp, sẽ trao đổi cụ thể với 

chủ dự án sao cho phù hợp với quy mô, mức độ và tiến độ của dự án. 

b) Giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành ổn định 
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- Chủ dự án sẽ thành lập các Bộ phận An toàn, kỹ thuật, môi trường phụ trách 

thực hiện, vận hành thường xuyên các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự 

án trong giai đoạn vận hành. 

+ Thành lập bộ phận An toàn, kỹ thuật, môi trường chịu trách nhiệm thực hiện, 

vận hành thường xuyên các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án trong 

giai đoạn vận hành. 

- Trong quá trình hoạt động, Chủ dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 

phương trong việc thực hiện các giải pháp đảm bảo vấn an toàn, vệ sinh môi trường, 

an ninh trật tự chung của khu vực. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

4.1. Nhận xét mức độ chi tiết của các đánh giá 

 *) Mức độ chi tiết của các đánh giá của Dự án tuân thủ theo trình tự: 

- Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng giai đoạn hoạt động của 

dự án. Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. 

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, 

thời gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động. 

Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Trên cơ sở các 

đánh giá, dự án đã đề ra được các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực 

và phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường một cách khả thi. 

4.2. Ðánh giá về độ tin cậy của phương pháp sử dụng 

- Phương pháp thống kê, phương pháp so sánh: là những phương pháp cho kết 

quả định lượng chính xác và có độ tin cậy cao. 

- Phương pháp điều tra khảo sát, đo đạc và lấy mẫu hiện trường, phương pháp 

phân tích và xử lý số liệu trong phòng thí nghiệm, Phương pháp điều tra xã hội học : 

được thực hiện theo quy trình, quy phạm. 

- Phương pháp đánh giá nhanh: áp dụng theo quy định của Việt Nam và Tổ chức Y 

tế Thế giới (WHO) để xác định tải lượng của các chất ô nhiễm dựa vào hệ số ô nhiễm đối 

với các thành phần môi trường, Phương pháp cho kết quả nhanh và tương đối chính xác. 

- Phương pháp mô hình hoá: là phương pháp định lượng dùng để dự báo lượng 

thải, nồng độ trung bình các chất ô nhiễm từ các nguồn gây tác động có liên quan đến 

khí thải của các hoạt động của dự án cũng như phạm vi lan truyền của các chất ô 

nhiễm tới môi trường xung quanh nhằm đánh giá các tác động có thể xảy ra của dự án 
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đối với môi trường khu vực, Phương pháp tính được xây dựng bằng mô hình toán học 

và được đánh giá theo quy chuẩn môi trường. 

- Phương pháp phân tích đánh giá tổng hợp: là phương pháp đánh giá tổng hợp 

các tác động tới môi trường của dự án có độ tin cậy cao, trên cơ sở đó đề xuất các biện 

pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường có tính khả thi. 

Nhìn chung các phương pháp trên đã được sử dụng để đánh giá các tác động tới 

môi trường của dự án. Những phương pháp này đã được giới thiệu trong các nghiên 

cứu cũng như trong các hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 
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CHƯƠNG VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đối với nước thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải do nước thải phát 

sinh của Dự án được đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty Cổ 

phần Quốc tế AAT theo đúng Giấy phép môi trường số 1405/GPMT-STN&MT ngày 

12/6/2023 của UBND tỉnh Hà Nam, không xả ra ngoài môi trường. 

Thông tin về nguồn phát sinh, lưu lượng nước thải, vị trí xả nước thải của Dự án  

vào hệ thống xử  như sau: 

 *) Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh 

hoạt của cán bộ công nhân viên Dự án. 

 *) Lưu lượng xả nước thải tối đa: 16,2 m3/ngày.đêm. 

 *) Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

 - Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty Cổ 

phần Quốc tế AAT. 

 - Phương thức xả thải: tự chảy. 

 - Chế độ xả nước thải: liên tục. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

 - Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ công đoạn phun sơn; 

 - Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ công đoạn in, cắt laze; 

 - Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ công đoạn ép phun nhựa. 

2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa 

 Lưu lượng xả khí thải tối đa của Dự án là 45.000 m3/giờ, bao gồm: 

 + Nguồn số 01: Lưu lượng xả khí thải tối đa 25.000 m3/giờ 

 + Nguồn số 02: Lưu lượng xả khí thải tối đa 10.000 m3/giờ 

 + Nguồn số 03: Lưu lượng xả khí thải tối đa 10.000 m3/giờ 

2.3. Dòng khí thải 

2.3.1. Dòng khí thải số 01: 

 - Vị trí xả khí thải: Tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải công đoạn 

phun sơn, toạ độ vị trí xả thải theo VN2000:  X= 203017, Y = 1060108. 

 - Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 25.000 m3/giờ. 

 - Phương thức xả khí thải: liên tục. 
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2.3.2. Dòng khí thải số 02: 

 - Vị trí xả khí thải: Tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải công đoạn 

in, cắt laze và hệ thống xử lý khí thải công đoạn ép phun nhựa, toạ độ vị trí xả thải 

theo VN2000:  X= 203017, Y = 1060109. 

 - Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 20.000 m3/giờ. 

 - Phương thức xả khí thải: liên tục. 

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng khí thải 

 - Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi trường và các quy chuẩn: QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

về khí thải công nghiệp đối bụi và các số chất vô cơ với Kp=0,9 (áp dụng với lưu lượng 

nguồn thải lớn hơn 20.000m3/giờ và nhỏ hơn 100.000 m3/giờ), Kv=1 (áp dụng với vùng 

ngoại thành đô thị) và QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: 

Bảng 20. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong khí thải 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 Lưu lượng m3/h - 

Không thuộc 

đối tượng quan 

trắc định kỳ 

Không thuộc đối 

tượng quan trắc 

tự động, liên tục 

2 Bụi tổng mg/Nm3 180 

3 CO mg/Nm3 900 

4 SO2 mg/Nm3 450 

5 NOx mg/Nm3 765 

6 Formaldehyt mg/Nm3 20 

7 Xylen mg/Nm3 870 

8 Benzen mg/Nm3 5 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

 - Nguồn số 01: Máy trộn của dây chuyền sản xuất tại nhà xưởng; 

 - Nguồn số 02: Máy ép phun nhựa của dây chuyền sản xuất tại nhà xưởng; 

 - Nguồn số 03: Máy nghiền của dây chuyền sản xuất tại nhà xưởng; 

2.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

 - Nguồn số 01: Toạ độ theo VN2000: X = 203017; Y = 1060108. 

 - Nguồn số 02: Toạ độ theo VN2000: X= 203017; Y = 1060108. 

 - Nguồn số 03: Toạ độ theo VN2000: X= 203016; Y = 1060109. 

2.3. Giá trị giới hạn về tiếng ồn, độ rung 

 - Giới hạn về tiếng ồn được căn cứ theo QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn, cụ thể như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

  46 

Bảng 21. Giá trị giới hạn về tiếng ồn 

Đơn vị 

Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

QCVN 26:2010/BTNMT Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

dBA 70 55 Khu vực thông thường 

  - Giới hạn về độ rung được căn cứ theo QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 22. Giá trị giới hạn về độ rung 

Đơn vị 

Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

QCVN 27:2010/BTNMT Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

dB 70 60 Khu vực thông thường 
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CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

 Căn cứ theo khoản 5, điều 21 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường, kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

của Dự án như sau: 

1.1. Thời gian vận hành thử nghiệm 

Bảng 23. Thời gian vận hành thử nghiệm của Dự án 

Hạng mục Thời gian vận hành thử nghiệm Tần suất lấy mẫu  

Hệ thống xử lý 

khí thải 

Trong khoảng thời gian 06 tháng 

kể từ ngày hoàn thành xây dựng 

Dự án 

- 01 ngày/lần  

- Số đợt lấy mẫu: 3 đợt liên tiếp  

- Loại mẫu: Mẫu đơn, 01 mẫu khí thải 

đầu ra trong 03 ngày liên tiếp tại giai 

đoạn vận hành ổn định. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

1.2.1. Vị trí đo đạc, lấy mẫu các loại chất thải 

Bảng 24. Vị trí đo đạc, lấy mẫu khí thải 

1 Vị trí KT: Tại ống khói sau hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế 

2 Thông số quan trắc  
Lưu lượng; bụi tổng, HCL, CO, SO2, NO2, Hg, Cd, Pb, Tổng 

dioxin/furan, PCDD/PCDF. 

3 Quy chuẩn so sánh 
QCVN 02:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt 

chất thải rắn y tế, cột B 

 Đơn vị dự kiến phối hợp kế hoạch quan trắc môi trường: 

 - Tên đơn vị: Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật, Thiết bị và Công nghệ môi 

trường Nguyễn Gia. 

 - Trụ sở chính: Căn 02, lô 47D, KĐT mới Lê Trọng Tấn, phường Phú La, quận 

Hà Đông, Hà Nội. 

 Quyết định số 979/QĐ-BTNMT ngày 19/05/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với 

mã số Vimcerts 251. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

- Đối với Khí thải: Đối chiếu theo số thứ tự 9, cột 6, mục II, Phụ lục XXIX của 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 quy định các dự án, cơ sở không thuộc loại 
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hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ có mức lưu lượng xả bụi, khí thải công nghiệp lớn 

từ 50.000 m3/h trở lên (tính cho tổng lưu lượng các công trình, thiết bị xả bụi, khí thải 

công nghiệp) phải thực hiện quan trắc bụi, khí thải định kỳ. Dự án có lưu lượng xả bụi, 

khí thải là 45.000 m3/h (nhỏ hơn mức quy định 50.000 m3/h) nên không thuộc đối 

tượng phải thực hiện quan trắc bụi, khí thải định kỳ. 

- Đối với Nước thải: Căn cứ theo khoản 2, điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường đối với 

nước thải định kỳ. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chủ Dự án xin cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường. 

Chủ Dự án xin cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan, cụ thể: 

- Về chất thải rắn: Thực hiện thu gom hết chất thải sinh hoạt, chất thải trên công 

trường và chất thải sinh hoạt trong quá trình vận hành dự án theo quy định tại Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. 

- Chất thải nguy hại: Thu gom và xử lý theo quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. 

- Về nước thải: Chủ Dự án cam kết thực hiện các biện pháp thu gom nước thải 

sinh hoạt. Nước thải sinh hoạt được thu gom, đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của 

đơn vị cho thuê nhà xưởng là Công ty Cổ phần Quốc tế AAT. 

- Về khí thải: Chủ Dự án cam kết khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, Cột B (kp=0,9, kv=1) và QCVN 20:2009/BTNMT trước khi xả ra 

ngoài môi trường. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống sự cố môi trường trong giai 

đoạn vận hành chính thức của Dự án. 

- Cam kết áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. 

Chủ Dự án cam kết áp dụng các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt 

Nam về môi trường hiện hành bao gồm: 

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. 

-   QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Cam kết thực hiện các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường. 

 Trong quá trình thực hiện, Chủ Dự án cam kết thực hiện đầy đủ các văn bản 

pháp luật về bảo vệ môi trường như: 
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- Cam kết đền bù các thiệt hại ô nhiễm môi trường do Dự án gây ra theo Quy 

định của pháp Luật về bảo vệ môi trường;  

- Chủ Dự án cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường đã được nêu trong báo cáo. 

- Chủ Dự án cam kết thông báo đến UBND huyện Bình Lục trước khi tiến hành 

vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự án. 

- Chủ Dự án cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam và 

không vi phạm các Công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam, cam kết 

không để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường. 
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Hir so Bin vE tni6t t<ti k! thuat thi
c6ng hQ th6ng PCCC

BC-01 d6n BC-04;
CC-00 d6n CC-09;
SC-01 d6n SC-02;
CS-01 d6n CS 04.

03
Thuyi5t minh k! thuQt thi c6ng hQ

th6ne PCCC
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